ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        



          

Số: 2083/QĐ-UBND                                            Đồng Xoài, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, 

mở rộng đường ĐT 753 (đường 322 cũ) từ thị xã Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ ban hành; điều chỉnh, bổ sung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ,

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 931/TTr-SKHĐT ngày 21/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (đường 322 cũ) từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (đường 322 cũ) từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Đồng Nai.

2. Chủ đầu tư:

- Phần chuẩn bị đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phần thực hiện và quản lý: Sở Giao thông - Vận tải.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp Bình Phước.

4. Chủ nhiệm lập dự án đầu tư: KS. Nguyễn Thanh Lâm.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (đường 322 cũ) từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Đồng Nai. Đây là tuyến đường liên tỉnh nối liền trực tiếp hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai với tuyến hiện hữu là cấp phối sỏi đỏ đã xuống cấp. Mục tiêu của Dự án là nâng cấp, mở rộng tuyến giai đoạn 1 cấp phối sỏi đỏ nhằm tạo sự thông thương các tỉnh lân cận như: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và mọi mặt: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Đồng thời đầu tư nâng cấp tuyến đường nói trên là cơ sở liên kết các vùng Tây Nguyên với sân bay Quốc tế Long Thành - Đồng Nai và là hành lang thông ra cửa ngõ Biển Đông góp phần thúc đẩy kinh tế các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Phần đường: Đường thiết kế theo tiêu chuẩn 4054 - 2005, đường cấp III với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

* Tổng chiều dài tuyến (cả các cầu trên đường):        29,580 km

+ Bề rộng mặt đường :





  7,0m

+ Bề rộng nền đường :



          

12,0m

+ Bề rộng lề đường (2x2,5):




  5,0m

+ Độ dốc ngang mặt đường




  3%.

+ Tải trọng thiết kế:


                   10tấn/trục đơn

+ Tốc độ thiết kế;






60km/h

+ Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất:


            125m

+ Bán kính đường cong nằm khi không có siêu cao
         1.500m

+ Độ dốc lớn nhất:






  7%

* Kết cấu:

+ Mặt đường: Trải sỏi đỏ dày 30cm, đầm nén k >= 0,98, E >= 850kg/cm2.

+ Nền đường đắp đất cấp 2, đầm nén K >= 0,95.

+ Lề đường: Có kết cấu giống với mặt đường.

* Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Thiết kế mương hở hình tam giác mái taluy trong 1/1.5, taluy ngoài 1/1.0. Những đoạn có độ dốc lớn thiết kế mương xây bằng đá hộc tiết diện hình thang và bố trí cống hộp những chỗ giao với trường học, trụ sở UBND xã.

+ Thoát nước ngang: Cống thiết kế bằng BTCT vĩnh cữu chịu tải H30 - XB80.

b) Phần cầu: Đã có dự án phê duyệt trên tuyến 03 cầu BTCT dự ứng lực  như sau:

+ Cầu số 1 tại Km1 + 590.35 là cầu bê tông liên hợp dầm thép đã thi công hoàn thành với khẩu độ cầu 15,0m, khổ cầu 6,2m

+ Cầu số 2 (cầu Rạt) tại Km2 + 201 có khẩu độ là 2 x 24,54 = 49,08m, kết cấu 02 nhịp đơn giản, khổ cầu 9,6m trong đó:

- Phần xe chạy:



7,0m

- Phần lề bộ hành:



1 x 2 = 2,0m.

- Lan can tay vịn:



0,3 x 2 = 0,6m.

+ Cầu số 3 (cầu Cứ) tại Km9 + 000 có khẩu độ là 18,6m, kết cấu một nhịp đơn giản, khổ cầu 9,6m trong đó:

- Phần xe chạy:



7,0m

- Phần lề bộ hành:



1 x 2 = 2,0m.

- Lan can tay vịn:



0,3 x 2 = 0,6m.

7. Địa điểm xây dựng: Công trình xây dựng trên địa bàn huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

8. Diện tích sử dụng đất: 



Khoảng 64,50ha.

9. Phương án xây dựng: Mở rộng mặt đường, nền đường bằng cấp phối sỏi đỏ.

10. Loại, cấp công trình: Đường giao thông cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú lập phương án và trình phê duyệt ngay sau khi ban hành Quyết định này.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 
28.106.381.812 đồng.

(Hai mươi tám tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, ba trăm tám mươi mốt ngàn, tám trăm mười hai đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp sau thuế:                         23.548.353.002 đồng.

- Phần cầu:



         
         4.434.857.239 đồng.

- Phần đường:



       19.113.495.763 đồng

+ Chi phí lán trại:


                       235.483.530 đồng.

+ Chi phí khác:                                                2.723.148.646 đồng.

+ Chi phí đền bù giải tỏa:


             260.997.500 đồng.

+ Chi phí dự phòng:                                        1.338.399.134 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

15. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2008.

16. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh

17. Kế hoạch đấu thầu:

a) Công tác tư vấn:

+ Công tác tư vấn bước TKBVTC - TDT:

- Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu.

- Dự kiến thời gian lựa chọn nhà thầu: Cuối quý  III năm 2007

+ Công tác giám sát thi công:

-  Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu.

- Dự kiến thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2008
b) Công tác xây lắp và nhà tạm phục vụ công trình được chia làm 04 gói thầu, cụ thể:

+ Gói thầu 1: Từ km0 + 000 đến km8 + 941,1 dài 8.941,1m

+ Gói thầu 2: Từ km8 + 941,1 đến km19 + 899.32 dài 10.958,22m

+Gói thầu 3: Từ km19 + 899.32 đến km29 + 580 dài 9.680,68m

+ Gói thầu 4: Gồm hai cầu số 2 (cầu Rạt) và cầu số 3 (cầu Cứ)
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

+ Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

+ Dự kiến thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2008.

+ Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng xây lắp.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng:

- 210 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công (bao gồm cả ngày lễ, nghỉ) đối với mỗi gói thầu đường.

- 300 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công (bao gồm cả ngày lễ, nghỉ) đối với gói thầu cầu.
Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, trình tự quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt Dự án đầu tư xây dựng công trình theo các nội dung đã nêu ở Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                   Nguyễn Tấn Hưng
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